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CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 11
Môn thi: VẬT LÝ
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Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1. Một người dùng máy ảnh mà vật kính có tiêu cự f = 10cm để chụp một người cao 1,6m đứng cách máy 5m. Chiều cao của ảnh trên phim là

A. 3,26cm
B. 1,6cm
C. 3,2cm
D. 1,8cm
Câu 2. Một chiếc xe lửa chuyển động trên đoạn đường thẳng qua điểm A với vận tốc 20 m/s, gia tốc 2 
[image: image1.wmf]2

m/s

. Tại B cách A 125 m vận tốc xe là

A. 10m/s
B. 20m/s
C. 30m/s
D. 40m/s
Câu 3. Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2 gồm 100 vòng đặt trong từ trường đều 
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, véc tơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung một góc 
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. Người ta giảm đều từ trường đến không trong khoảng thời gian 0,01s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong thời gian từ trường biến đổi:

A. 
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D. 
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Câu 4. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: 
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cm. Tỉ số giữa động năng và cơ năng khi vật có li độ x (x
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B. 
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Câu 5. Một đầu tàu khối lượng 200 tấn đang chạy với tốc độ 72km/h trên một đoạn đường thẳng nằm ngang thì hãm phanh đột ngột và bị trượt trên một đoạn đường dài 160 m trong 2 phút trước khi dừng hẳn. Trong quá trình hãm động năng của tàu đã giảm đi bao nhiêu:

A. 
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C. 
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Câu 6. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là l mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image18.wmf]0,45
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. Khoảng vân giao thoa trên màn bằng

A. 0,5mm
B. 0,6mm
C. 0,9mm
D. 0,2mm
Câu 7. Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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 chiếu vào bề mặt của một kim loại. Công thoát của kim loại làm catod là A = 2,25eV. Tính giới hạn quang điện của kim loại đó.

A. 
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[image: image22.wmf]6

0,552.10m

-


D. 
[image: image23.wmf]6

m

0,552.10

-

m


Câu 8. Một mạch điện kín gồm một nguồn điện một chiều nối với một bóng đèn dây tóc để thắp sáng khi đó bên trong nguồn điện

A. các hạt mang điện tích dương chuyển động từ cực dương sang cực âm.

B. các hạt mang điện tích âm chuyển động từ cực dương sang cực âm.


C. các nguyên tử trung hòa về điện chuyển động từ cực dương sang cực âm.


D. các nguyên tử trung hòa về điện chuyển động từ cực âm sang cực dương.
Câu 9. Một vật dao động điều hòa cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 4%, tính phần năng lượng còn lại trong một chu kỳ?

A. 7,84%
B. 8%
C. 4%
D. 16%
Câu 10. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình lần lượt là 
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. Biên độ dao động của vật là

A. 
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C. A
D. 
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Câu 11. Một vật khối lượng m = 3kg được kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 
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so với phương ngang bởi một lực không đổi 50N dọc theo đường dốc chính, bỏ qua mọi ma sát, công của lực kéo thực hiện độ dời 1,5m là

A. 7,5J
B. 50J
C. 75J
D. 45J
Câu 12. Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 
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 (A), t tính bằng giây. Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch này là:

A. 
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Câu 13.  Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, trong đó
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; L là cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm L. Khi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây có giá trị

A.
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Câu 14. Số nơtron trong hạt nhân 
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là bao nhiêu?

A. 146
B. 238
C. 92
D. 330
Câu 15. Để một máy phát điện xoay chiều roto có 8 cặp cực phát ra dòng điện tần số là 50Hz thì roto quay với tốc độ

A. 480 vòng/phút.

B. 400 vòng/phút.


C. 96 vòng/phút.

D. 375 vòng/phút.
Câu 16. Một nguồn sáng đơn sắc S cách hai khe Y-âng 0,2 mm phát ra một bức xạ đơn sắc có 
[image: image42.wmf]0,64m
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. Hai khe cách nhau a = 3 mm, màn cách hai khe 3 m. Miền vân giao thoa trên mản có bề rộng 12 mm. Số vân tối quan sát được trên màn là

A. 16
B. 18
C. 19
D. 17
Câu 17. Công thoát electron ra khỏi kim loại 
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, hằng số Plăng 
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, vận tốc ánh sáng trong chân không 
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. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

A. 
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Câu 18. Pôlôni 
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 phóng xạ theo phương trình: 
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. Hạt X là
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Câu 19. . Hai tấm kim loại phẳng song song cách nhau 2cm nhiễm điện trái dấu. Muốn làm cho điện tích 
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 di chuyển từ tấm này sang tấm kia cần tốn một công 
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. Xác định cường độ điện trường bên trong hai tấm kim loại, biết điện trường bên trong là điện trường đều có đường sức vuông góc với các tấm, không đổi theo thời gian:

A. 100V/m
B. 200V/m
C. 300V/m
D. 400V/m
[image: image167.png]


Câu 20. Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Hình vẽ bên là hình dạng của một đoạn dây tại một thời điểm xác định. Trong quá trình lan truyền sóng, khoảng cách lớn nhất giữa hai phần tử M và N có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 8,5cm
B. 8,2cm

C. 8,35cm
D. 8,02cm
Câu 21. Hai lực song song cùng chiều có độ lớn 20N và 30N, khoảng cách giữa đường tác dụng của hợp lực của chúng đến lực lớn hơn bằng 0,4 m. Tìm khoảng cách giữa hai lực đó.

A. 1,2m
B. 0,6m
C. 1,0m
D. 2,0m
Câu 22. Một sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình 
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 (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng bằng

A. 3m/s
B. 
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D. 
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Câu 23. Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định bởi biểu thức

A. 
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Câu 24. Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li để dùng trong truyền thông vệ tinh?

A. Sóng ngắn
B. Sóng dài
C. Sóng cực ngắn
D. Sóng trung
Câu 25. Hai quả cầu kim loại giống nhau được treo vào điểm O bằng hai sợi dây cách điện, cùng chiều dài, không co dãn, có khối lượng không đáng kể. Gọi P = mg là trọng lượng của một quả cầu, F là lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu khi truyền điện tích cho một quả cầu. Khi đó hai dây treo hợp với nhau góc 2
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Câu 26. Cho cơ hệ như hình vẽ, vật m1 , m2  nối với nhau nhờ sợi dây nhẹ, không dãn có chiều dài 
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 ban đầu lò xo không biến dạng, đầu B của lò xo đề tự do. Biết  k = 100 N/m, 
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. Bỏ qua mọi ma sát. Ban đầu (t = 0) giữ cho 
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 nằm trên mặt phẳng nằm ngang và sau đó thả cho hệ rơi tự do, khi hệ vật rơi đạt được tốc độ 
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 thì giữ cố định điểm B và ngay sau đó vật 
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 đi thêm được một đoạn 4cm thì sợi dây nối giữa hai vật căng. Thời điểm đầu tiên chiều dài của lò xo cực đại là

A. 0,337s
B. 0,314s
C. 0,628s
D. 0,323s
Câu 27. 
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 phân rã và biến thành chì (
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) với chu kỳ bán rã 
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 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 1,19 mg 
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 và 2,06 mg 
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. Giả sử khối đá lúc đầu không chứa nguyên tố chì và tất cả lượng chì có mặt đều là sản phẩm phân rã của 
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. Tuổi của khối đá trên gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 28. Con lắc lò xo có độ cứng 200 N/m. Vật M có khối lượng 1 kg đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 12,5 cm. Khi M xuống đến vị trí thấp nhất thì có một vật nhỏ khối lượng 500 g bay theo phương trục lò xo, từ dưới lên với vận tốc 6 m/s tới dính chặt vào M. Lấy 
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. Sau va chạm hai vật dao động điều hòa. Biên độ dao động của hai vật sau va chạm là

A. 
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 cm
B. 
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C. 21cm
D. 20cm
Câu 29. Trong nguyên tử Hiđrô, khi electron chuyển động trên quỹ đạo M thì vận tốc của electron là 
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. Khi electron hấp thụ năng lượng và chuyển lên quỹ đạo P thì vận tốc của electron là 
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A. 4
B. 0,5
C. 2
D. 0,25
Câu 30. Vật tham gia đồng thời vào 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số 
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 là vận tốc cực đại của vật. Khi hai dao động thành phần 
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Câu 31. Cho một sợi dây cao su căng ngang. Làm cho đầu O của dây dao động theo phương thẳng đứng. Hình vẽ mô tả hình dạng sợi dây tại thời điểm 
[image: image103.wmf]1
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s (đường nét đứt). Tại thời điểm 
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s thì độ lớn li độ của phần tử M cách đầu dây một đoạn 2,4m (tính theo phương truyền sóng) là 
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là tỉ số của tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng. Giá trị của 
[image: image108.wmf]d

 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,025
B. 0,018
C. 0,012
D. 0,022
Câu 32. Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau A và B thực hiện giao thoa sóng trên mặt nước với bước sóng 24cm. I là trung điểm của AB. Hai điểm M, N trên đường AB cách I cùng về một phía, lần lượt 2cm và 4cm. Khi li độ của N là 4mm thì li độ của M là

A. 
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B. 
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Câu 33. Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể. Nối hai cực của máy phát với một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở thuần. Khi roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/s thì dòng điện trong mạch có cường độ hiệu dùng 3A và hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,5. Nếu roto quay đều với tốc độ góc n vòng/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng

A. 
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Câu 34. Một người bệnh phải chạy thận bằng phương pháp phóng xạ. Nguồn phóng xạ được sử dụng có chu kỳ bán rã T = 40ngày. Trong lần khám đầu tiên người bệnh được chụp trong khoảng thời gian 12 phút. Do bệnh ở giai đoạn đầu nên trong 1 tháng người này 2 lần phải tới bệnh viện để chụp cụ thể lịch hẹn với bác sĩ như sau:
	Thời gian: 08h ngày 05/11/2012
	PP điều trị: Chụp phóng xạ (BS. Vũ Ngọc Minh)

	Thời gian: 08h ngày 20/11/2012
	PP điều trị: Chụp phóng xạ (BS. Vũ Ngọc Minh)


Hỏi ở lần chụp thứ 3 người này cần chụp trong khoảng thời gian bằng bao nhiêu để nhận được liều lượng phóng xạ như các lần trước: Coi rằng khoảng thời gian chụp rất nhỏ so với thời gian điều trị mỗi lần.

A. 15,24 phút
B. 18,18 phút
C. 20,18 phút
D. 21,36 phút
Câu 35. Đặt vào mạch R, L, C nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đôi. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, cuộn cảm thuần, tụ điện của mạch là: 
[image: image115.wmf]402

V, 
[image: image116.wmf]502

V và 
[image: image117.wmf]902

V. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là 40 V và đang tăng thì điện áp tức thời giữa hai đầu mạch là

A. – 29,28V
B. – 80V
C. 81,96V
D. 109,28V
Câu 36. Đặt điện áp 
[image: image118.wmf]0
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 và 
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 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi 
[image: image121.wmf]1
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 và 
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 điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện có cùng giá trị và độ lệch pha của điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện lần lượt là 
[image: image123.wmf]1
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 rad và 
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 rad. Khi 
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 điện áp giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại và độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện là 
[image: image126.wmf]0
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. Giá trị của 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 37. Từ không khí, chiếu chùm sáng hẹp (coi như một tia sáng) gồm hai bức xạ đơn sắc màu đỏ và màu tím tới mặt nước với góc tới 53° thì xảy ra hiện tượng phản xạ và khúc xạ. Biết tia khúc xạ màu đỏ vuông góc với tia phản xạ, góc giữa tia khúc xạ màu tím và tia khúc xạ màu đỏ là 0,5°. Chiết suất của nước đối với tia sáng màu tím là

A. 1,343
B. 1,312
C. 1,327
D. 1,333
Câu 38. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng biến thiên liên tục từ 380 nm đến 750 nm. Trên màn, khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vị trí mà ở đó có hai bức xạ cho vân sáng là 

A. 9,12 mm
B. 4,56 mm
C. 6,08 mm
D. 3,04 mm
Câu 39. Một bếp điện gồm hai dây điện trở 
[image: image132.wmf]1
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 và 
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. Nếu chỉ dùng 
[image: image134.wmf]1

R

 thì thời gian đun sôi nước là 10 phút, nếu chỉ dùng 
[image: image135.wmf]2
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 thì thời gian đun sôi nước là 20 phút. Hỏi khi dùng 
[image: image136.wmf]1
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 nối tiếp 
[image: image137.wmf]2
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 thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu:

A. 15 phút
B. 20 phút
C. 30 phút
D. 10 phút
Câu 40. Một ampe kế có điện trở bằng 
[image: image138.wmf]2
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 chỉ cho dòng điện tối đa là 10 mA đi qua. Muốn mắc vào mạch điện có dòng điện chạy trong nhánh chính là 50 mA mà ampe kế hoạt động bình thường không bị hỏng thì phải mắc với nó điện trở phụ R:

A. nhỏ hơn 
[image: image139.wmf]2
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 song song với ampe kế
B. lớn hơn 
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 song song với ampe kế


C. nhỏ hơn 
[image: image141.wmf]2
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 nối tiếp với ampe kế
D. lớn hơn 
[image: image142.wmf]2
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 nối tiếp với ampe kế
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Câu 9. Chọn đáp án A
Phần trăm năng lượng mất mát sau mỗi chu kì:
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	Chú ý

	Dao động tắt dần.
1. Độ giảm biên độ sau mỗi chu kì:
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Sau n chu kì: 
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	2. Số dao động thực hiện được đến khi dừng hẳn:
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	3. Thời gian dao động đến khi dừng hẳn
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	4. Quãng đường đi được đến khi dừng hẳn
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	5. Vận tốc cực đại của vật

+ Khoảng cách từ VTCB mới tới VTCB cũ:
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+ Vân tốc cực đại của vật
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	6. Phần trăm năng lượng mất mát sau mỗi chu kì:
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Câu 16. Chọn đáp án C
Khoảng vân giao thoa:

[image: image154.wmf]D0,64.3

i0,64

a3

l

===

mm

(Khi bấm để các đơn vị chuẩn thì kết quả sẽ ra đơn bị chuẩn: 
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Số vân tối quan sát được trên màn:
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	Chú ý

	Số vân sáng/ vân tối trên trường giao thoa L

+ Số vân sáng: 
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+ Số vân tối: 
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Với 
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Câu 27. Chọn đáp án D
Số hạt nhân chì tạo thành:
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Tỉ lệ số hạt nhân chì tạo thành và số hạt nhân Urani còn lại:
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Lấy ln hai vế:
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Thay số vào ta có:
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	Chú ý

	Số hạt nhân/ khối lượng chất tạo thành
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Khối lượng chất tạo thành
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